
s ở  Y TẾ NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TÉ NINH PHƯỚC Độc lập - Tụ do - H ạnh  phúc

Số: ^ / / /Q Đ - T T Y T Ninh Phước, ngày y!'6 tháng & năm 2020

Q U Y Ế T  Đ ỊN H
về việc ban  hành  bảng  giá dịch vụ khám  bệnh, chữ a  bệnh không thuộc 

phạm  vi th an h  toán  của Q uỹ bảo hiếm y tế áp  dụng  
tai T ru n g  tâm  Y tế Ninh P hư ớ c

G IÁ M  Đ Ố C  T R Ư N G  T Â M  Y T É  N IN H  P H Ư Ớ C

Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh Ninh Thuận vê việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vỉ thanh toán của Quỹ bảo hiềm y  tê trong các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định sổ 134/QĐ-SYT ngày 11/01/2019 của Sở Y tể Ninh 
Thuận vê việc qui định chức năng nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của 
Trung tâm Y tê huyện Ninh Phước trực thuộc Sở Y tê Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Phòng Ke hoạch — nghiệp vụ  -  tài chính Trung tâm Y tế Ninh 
Phước.

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiếm y tế áp dụng tại 
Trung tâm Y tế Ninh Phước (Đính kèm Bảng giá thu viện phí).

Điều 2: Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng tại Trung tâm Y tế Ninh Phước có 
hiệu lực kể từ ngày 13/8/2020.

Điều 3. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế Ninh Phước có trách nhiệm 
thị hành quyết định này./.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H :

Nơi nhận:
-  N h ư  điều 3;
- Ban lãnh đạo;
- Lưu: VT,  TCH C.

GIÁM ĐÓC

Bs.CKTT Q u ản g  Đại H u o n g





SỒ Y TO N IN H  THUẬN CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
m U N Uể ? f  AM % TÉ NINH PHƯỚC Đôc lân - Tư do - Hanh nhúc
i l H  H U Y Ệ N ,.... ...........................
V A n INH P H Ư Ớ c /C y\ ^ ^ j ỵ  BẢNG GIÁ THU VIỆN PHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ĩ (A/QĐ-TTYT ngày'í -7 thcing í  năm 2020
của TTYT Ninh Phước)

Đơn vị: đồng

STT Các loại dịch vụ

Mức giá UBND 
mói (theo QĐ số 

27/2020/QĐ- 
UBND ngày 

03/08/2020) Áp 
dụng từ  ngày 

13/08/2020

Ghi chú

I GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KiẺM TRA s ứ c  KHỎE

1 Bệnh viện hạng III 30.500
2

3

Trạm y tế xã
Hội chân đè xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng 
đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại 
cơ sở khám, chữa bệnh)

27.500

200.000

------

4 Khám câp giây chứng thương, giám định y khoa (không kê xét 
nghiệm. X-quang) 160.000 Ể

*
5

II

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định 
kỳ (không kể xét nehiệm. X-quang)
GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG ĐIÈU TRỊ

160.000

1 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 282.000
Chưa bao 

gồm chi phí 
máy thở nếu có

2 Ngày giường bệnh các khoa: Nội, Nhi, Truyền nhiễm 171.100
Ngà\ giường bệnh khoa Phụ sản 149.100
Ngày giường bệnh khoa YHCT 121.000

4 Ngày giường bệnh khoa Ngoại

4.1 Loại 2: Sau các phâu thuật loại 1, bỏng độ 3-4 từ 25 - 70% diện 
tích cơ thể 198.300

4.2

4.3

Loại 3: Sau các phâu thuật loại 2, bỏng độ 2 trên 30% diện tích 
cơ thế. hỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể 
Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3, bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện 
tích cơ thê

175.600

148.600

5 Giường lưu tại TYT xã 56.000



Được tính bằng 0,3 lần giá ngày
6 Neày eiườne bệnh ban neàv giường của các khoa và loại

tương ứng
III GIẢ DỊCH VỤ KỶ THUẬT VÀ XÉT NGHIẸM
A CHAN ĐOÁN BẦNG HÌNH ẢNH
I Siêu âm
1 Siêu âm 43.900
2 Siêu âm đâu dò âm đạo. trực tràng 181.000
~)j Siêu ảm Doppler màu tim/mạch máu 222.000
II Chụp X-quang thuòìig

4 Chụp Xquang phim < 24x30 cm (1 tư thế) 50.200 Ap dụng cho 
01 vi trí

5 Chụp Xquang phim < 24x30 cm (2 tư thế) 56.200 Áp dụng cho 
01 vi trí

() C hụp Xqiumu phim • 24\30 cm (1 lư thế) 56.200 Áp dụng cho 
01 vi trí

7 Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) 69.200 Áp dụng cho 
01 vi trí

8 Chụp X-quang ô răng hoặc cận chóp 13.100

9 Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt 
lớp lồi câu) 64.200

10 Chụp ihực quan có uông thuòc can quang 101.000
11 Chụp dạ dày-tá tràng có uông thuôc cản quang 116.000
12 Chụp khung đại tràng có thuôc cản quang 156.000
13 Mammography (1 bên) 94.200
m Chụp Xquang sô hóa

14 Chụp X-quang số hỏa 1 phim 65.400 Áp dụng cho 
01 vi trí

15 Chụp X-quang số hóa 2 phim 97.200 Ap dụng cho 
01 vi trí

16 Chụp X-quang số hóa 3 phim 122.000 Áp dụng cho 
01 vi trí

17 Chụp X-quang sô hóa ô răng hoặc cận chóp 18.900
18 Chụp thực quản có uông thuôc cản quang sô hóa 224.000
19 Chụp dạ dày-tá tràng có uông thuôc cản quang sô hóa 224.000
20 Chụp khung đại tràng có thuôc cản quang sô hóa 264.000
V Một sô kỷ thuật khác

21 Đo mật độ xương 1 vị trí 82.300
Băng phương 
pháp DEXA

Do mật độ xương 2 vị trí 141.000 Băng phương 
pháp DEXA

B
23

CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH v ụ  NỘI SOI
Bơm rua khoang màng phối 216.000



24 cẩp  cứu ngừng tuần hoàn 479.000
Bao gồm cả 
bóng dùng 
nhiều lần.

25 Cất chỉ 32.900
Chỉ áp dụng 
với người 
bệnh ngoại trú.

26 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi 137.000

27 Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phối dưới hướng dẫn của 
siêu âm

176.000

28 Chọc hút khí màng phối 143.000

29 Chọc dò tuỷ sống 107.000
Chưa bao gồm 
kim chọc dò.

30 Chọc hút hạch hoặc u 110.000

31 Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới 
hướng dần của siêu âm

152.000

32 Dần lưu màng phối, ố áp xe phổi dưới hướng dần của siêu âm 678.000

33 Đặt nội khí quản 568.000
34 Đặt sonde dạ dày 90.100
35
36

Hút dịch khớp
Hút dịch khớp dưới hướng dần của siêu âm

114.000
125.000

37 Hút đờm 11.100
38 Mở khí quản 719.000

39 Rửa bàng quang 198.000 Chưa bao gôm 
hóa chất.

40
41

Rứa dạ dày
Rứa dạ dày loại bó chất độc qua hệ thống kín

119.000
589.000

42 Rúl ống (lẫn lưu rnàng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe 178.UUU

43 Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe 597.000
Chưa bao 

gồm ống 
thông.

44 Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng 558.000

45 Tháo bột khác 52.900
Chỉ áp dụng 
với người 
bệnh ngoại trú



46 Thay băng cất lọc vết thương mạn tính 246.000

Áp dụng đối 
với bệnh 
Pemphigus/ 
Pemphigoid/ 
Ly thượng bì 
bọng nước 
bẩm sinh/ vết 
loét bàn chân 
do đái tháo 
đường/ vết 
loét, hoại tử ở 
bệnh nhân 
phong/ vết

47 Thay băng vêt thương hoặc vêt mô chiêu dài < 15cm

48 Thay hăng vêt thương chiêu dài trên 15cm đèn 30 cm

49 Thay băng vết thương mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm

57.600

82.400

82.400

Chỉ áp dụng 
với người 
bệnh ngoại 
trú. Trường 
hợp áp dụng 
với bệnh nhân 
nội trú theo 
hướng dẫn 
của Bộ Y tế.

Chỉ áp dụng 
với người 
bệnh ngoại 
trú. Trường 
họp áp dụng 
với bệnh nhân 
nội trú theo

50 Thay băng vêt thương hoặc vết mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 
50 cm 112.000

Thay băng vêt thương hoặc vết mổ chiều dài trên 15 cm đến 30 
cm nhiễm trùng 134.000

Thay bãng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm 
nhiễm trùng 179.000

53 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng 240.000

54 Thay canuyn mở khí quản
55 Thông đái

247.000
90.100

56 l hụt iháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn

57 Tiêm (bắp hoặcdưới da hoặctĩnh mạch)

82.100

11.400

Chỉ áp dụng 
với người 
bệnh ngoại 
trú; chưa bao
rrAm tVniAr»



58 Tiêm khớp 91.500

59 Truyền tĩnh mạch 21.400

Chỉ áp dụng 
với người 
bệnh ngoại 
trú; chưa bao 
eồm thuốc và

60 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm 178.000

61 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm 237.000

62 Khâu vêt thương phân mềm tốn thương sâu chiều dài < 10 cm 257.000

63 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm 305.000

c Y HOC DÂN TÕC - PHUC HÒI CHỨC NĂNG
64 Bàn kéo 45.800
65 Bó Paraíìn 

Châm (kim ngắn)
42.400
65.300

-------

66 Châm (có kim dài) 72.300
67 Chôn chỉ (cấy chỉ) 143.000
68 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) 35.500

Điện châm (kim ngắn) 67.300
69 Điện châm (có kim dài) 74.300
70 Giác hơi 33.200
71 Hồng ngoại 35.200
72 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp 45.300
73 Siêu âm điều trị 45.600
74 Sóng ngắn 34.900
75 Sóng xung kích điều trị 61.700
76 Tập do cứng khớp 45.700
77 Tập do liệt ngoại biên 28.500
78 Tập do liệt thần kinh trung ương 41.800
79 Tập dường sinh 23.800
80 Tập vận động đoạn chi 42.300
81 Tập vận độne toàn thân 46.900
82 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp 29.000
83 Tập với hệ thống ròng rọc 11.200
84 Tập với xe đạp tập 11.200
85 Xoa bóp bấm huyệt 65.500
86 Xoa bóp bằng máy 28.500
87 Xoa bóp cục bộ bang tay 41.800
88 Xoa bóp toàn thân 50.700
II NỘI KHOA

»I*
~l



89 Tesl nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết 
thanh 475.000

90

V

Test nội bi nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết 
thanh
NGƠẠI KHOA

389.000

Tiêu hóa
91 Phâu thuật căt ruột thừa 2.561.000

Ngoại Lồng ngực - mạch máu
92 Căt phymosis 237.000
93 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu 

Xương, cột sống, hàm mặt
186.000

Cô định gãy xương sườn 49.900

94 Nan trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột 
liền) 259.000

95 Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm 
(bột liền) 399.000

% Năn trật khớp vai (hột liên) 319.000
97 Năn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liên) 234.000
98 Năn. bó bột gãy xương căng tay (bột liên) 335.000
99 Năn, bó bột xương căng chân (bột liên) 335.000
100 Năn. bó bột xương cánh tay (bột liên) 335.000
101 Nắn. bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền) 624.000
102 Năn. bó gây xươne đòn 118.000
103 Nân, bó gây xương gót 144.000
104 Nan, bó vở xương bánh chè không có chỉ định mổ 144.000

105 Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân ) 2.963.000
Chưa bao gồm 
gân nhân tạo.

106 Mô. căt u phân mêm dưới 10 cm 1.914.000
VI PHỤ SAN
107 Bóc nang tuyên Bartholin 1.274.000
108 Căt u thành âm đạo 2.048.000

Chưa bao gồm

109 Cấy - tháo thuốc tránh thai 210.000
thuôc hoặc 
mảnh ghép 
tránh thai

110 Chích áp xe tâng sinh môn 807.000
11 1 Chích áp xe tuyên Bartholin 831.000
112 Chích apxe tuyên vú 219.000
113 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh 790.000
1 14 Chọc dò túi cùng Douglas 280.000
115 Dàn lưu cùng đô Douglas 835.000
116 Đặt và tháo dụng cụ tử cung 218.000



117

118
119

120

121

122
123
124
125

126

127
12 8

129

130

131

13 2

133
134
135
136

137
13 8

139

140

141

142

143
VII
144
145
146

147
148

Dờ đẻ ngôi ngược 
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 
Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên

Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring

Forceps hoặc Giác hút sản khoa
Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết
Hút thai dưới siêu âm
Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo
Khâu rách cùng đô âm đạo
Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau 
phẫu thuật sản phụ khoa
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 
Lấy dị vật âm đạo
Lấv dụng cụ tứ cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ 
Lấy khối máu tụ ảm dạo, tảng sinh môn 
Nạo hút thai trứng
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 
Nội xoay thai
Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính 
Nong cổ tử cung do bế sản dịch
Phá thai bang ihuốc cho tuổi thai từ 7 tuần dên hẽt 13 tuân 
Phá thai đển hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không 
Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc
Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bàng phương pháp hút
chân không ______
Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính 
Phẫu thuật căl polip cỏ tử cung 
Phẫu thuật lẩy thai lần đầu
Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng Irứng hoặc cắt phần phụ 
MÁT
Bơm rửa lệ đạo 
Cắt bỏ túi lệ 
Chích chăp hoặc lẹo 
Đánh bờ mi 
Đo khúc xạ máy

1.002.000
706.000

1.227.000

55.000

1
tì

tì

ti
s
ti
tì

c
d

952.000
204.000
456.000

1.564.000
1.898.000

2.612.000 

85.600
573.000

2.860.000
2.248.000

772.000
344.000

1.406.000
580.000
281.000
302.000
384.000
183.000

396.000

2.862.000
1.935.000
2.332.000
2.944.000

36.700
840.000

78.400
37.700

9.900



149

150

151

152

153

154
155

156
157

158
159

160
161
162

163
164

165

166
167

168
169

170

171

172
173
174

175

176

177

178

VIII
179
178

177

176

175
174

173

Do thị lực khách quan 
Đo thị trường, ám điếm 
Đốt lông xiêu 
Khâu cỏ mi
Khâu cung mạc đơn thuần
Khâu cúng mạc phức tạp
Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê
Khâu phục hồi bờ mi
Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt 
Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)
Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)
Lấy dị vật kết mạc nông một mắt 
Lấy sạn vôi kết mạc 
Đo nhãn áp
Mổ quặm 1 mi - gây tê
Mổ quặm 2 mi - gây tê
Mỏ quặm 3 mi - gây tê
Mô quặm 4 mi - gây tê
Nặn tuvên bờ mi
Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm
Phẫu thuật mộng đơn thuần một mẳt
Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tư thân
Rửa cùng đô (1 măt hoặc 2 măt)
Sắc giác
Soi bóng đồng tử
Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng 
Thông lệ đạo hai mất 
Thông lệ đạo một măt

Tiêm dưới kêt mạc một lĩiẩt

Tiêm hậu nhãn cầu một mắt

TAI MŨI HỌNG
Chích rạch vành tai 
Chọc hút dịch vành tai

Khí dung

Làm thuôc thanh quản hoặc tai

Lấy dị vật họna
Lây dị vật tai ngoài dơn gián
Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)

73.000
28.800
47.900

400.000
814.000

1.112.000
809.000
693.000
926.000

82.100
327.000

64.400
35.200
25.900

638.000
845.000

1.068.000
1.236.000

35.200
107.000
870.000
840.000

41.600
65.900
29.900
52.500
94.400
59.400

47.500 Chưa bao gồm 
thuốc.

47.500 Chưa bao gôm 
thuốc.

62.600
52.600

20.400
Chưa bao gồm 
thuốc khí 
dung.

20.500 Chưa bao gồm 
thuốc

40.800
62.900

155.000



172 Lẩy dị vật trong mũi không gây mê 194.000
171 Lấy nút biểu bì ống tai 62.900
170 Mo căt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê 834.000
169 Nhét meche hoặcbấc mũi 116.000
168 Rứa tai. rửa mũi, xông họng 27.400
IX RĂNG - HÀM - MẶT

Các kỹ thuật về răng, miệng
169 Căt lợi trùm 158.000

Điều trị răng
170 Điêu trị rãng sữa viêm tuỷ có hồi phục 334.000
171 Điều trị tuỷ lại 954.000
172 Điêu trị tuỷ răng sô 4, 5 565.000
173 Điêu trị tuỷ răng sô 6,7 hàm dưới 795.000
174 Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 422.000
175 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên 925.000
176 Điều trị tuỷ răng sữa một chân 271.000
177 Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân 382.000
178 Hàn composite cô răng 337.000
179 Hàn răng sữa sâu ngà 97.000
180 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm 134.000
181 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm 77.000
182 Nấn trật khớp thái dương hàm 103.000
183 Nạo túi lợi 1 sextant 74.000
184 Nhố răng sữa hoặcchân răng sữa 37.300
185 Nhô chân răng 190.000
186 Nhổ răng đơn giản 102.000
187 Nhổ răng khó 207.000
188 Nhổ răng số 8 bình thường 215.000
189 Răng sâu ngà 247.000
190 Răng viêm tủy hồi phục 265.000
191 Trám bít hô rãnh 212.000

Các phẫu thuật hàm mặt
192 Phầu thuật nhổ răng lạc chỗ 337.000
193 Căt u da đâu lành, đường kính dưới 5 cm 705.000
X BONG

194 Cãt bó hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở 
người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 2.269.000

195 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể 242.000

196 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích 
cơ thể
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

410.000

197 Phâu thuật đặc biệt 4.010.000



198 Phẫu thuật loại I 2.295.000
Chưa bao gồm 
mảnh da ghép 
đồng loại.

199 Phằu thuật loại 11 1.538.000
Chưa bao gồm 
mảnh da ghép 
đồng loại.

200 Phẫu thuật loại III 1.120.000

Chưa bao gồm 
vật tư ghép 
trên bệnh 
nhân.

201 Thủ thuật loại đặc biệt 1.129.000

202 Thủ thuật loại I

203 Thủ thuật loại II

558.000

333.000

Chưa kèm 
màng nuôi 
cấy, hỗn dịch, 
tấm lót hút 
VAC, thuốc 
cản quang.

Chưa bao gồm 
thuốc vô cảm, 
vật liệu thay 
thế da, chế 
phẩm sinh 
học, tấm lót 
hút VAC, 
dung dịch và 
thuốc rửa liên 
tục vết thương.

204 Thủ thuật loại III 182.000

Chưa bao gồm 
thuốc vô cảm, 
sản phẩm nuôi 
cấy, quần áo, 
tất áp lực, 
thuốc chống 
sẹo.

XI UNG BƯỚU

205 Truyên hóa chất tĩnh mạch 155.000 Chưa bao gồm 
hóa chất

XII XET NGHIẸM
Huyêt học

206 Định nhóm máu hệ ABO bàng phương pháp ống nghiệm; trên 
phiến đá hoặc trên giấy 

2 Q 7  Định nhóm máu hệ Rh(D) hàng phương pháp ốne nghiệm, phiến 
đá

39.100

31.100
—...... .................... ............... - ...........-



208
209
210 
211

Hông câu lưới (băng phương pháp thủ công) 26.400
Máu lăng (bằng phương pháp thủ công) 23.100
Thời gian máu chảy (phương pháp Duke) 12.600
Thời gian máu đông 12.600

212

213
214

215
216
217

218

219

220

221

222

223
224
225
226
227
228

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phươne pháp thủ công 

Tông phân tích tê bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động

36.900

40.400
-----------------

Hóa sinh
Máu
AFP 91.600
CK-MB 37.700
CRP hs 53.800

Điện giải đồ (Na, K, Cl) 29.000

Ap dụng cho 
cả trường họp 
cho kết quả 
nhiều hơn 3
chỉ số

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: 
phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT... 21.500

Không thanh 
toán đối với 
các xét 
nghiệm 
Bilirubin gián 
tiếp; Tỷ lệ 
A/G là những 
xét nghiệm có 
thể ngoại suy 
được.

Định lượng các chât Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; 
Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,,,,(mỗi 
chất)

21.500

Định lượng Ethanol (cồn) 32.300
Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn 
phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc 
LDL - Cholesterol

26.900

Gama GT 19.200
HbAlC 101.000
Đường máu mao mạch 
Phản ứng CRP 
Nước tiêu

15.200
21.500

Marijuana định tính 43.100
229 Opiate định tính 43.100
230 Amphetamin (định tính) 43.100
231 Amylase niệu 37.700
232 Protein niệu hoặc đường niệu định lượng 13.900



233 Tổng phân tích nước tiểu 27.400
234 Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu 16.100

Dich choc dò
235 Glucose dịch 12.900
236 Phản ứng Pandy 8.500
237 Protein dịch 10.700
238 Rivalta 8.500

Vi sinh
239 ASLO 41.700
240 Anti-HIV (nhanh) 53.600
241 Anti-HCV (nhanh) 53.600
242 Deneue NS1 Ae/IaM-IeG test nhanh 130.000
243 HBeAb test nhanh 59.700
244 HBeAg test nhanh 59.700
245 HBsAg (nhanh) 53.600

Ap dụng với
trường hợp

246 Helicobacter pylori Ag test nhanh 156.000 người bệnh 
không nội soi 
dạ dày/tá 
tràn 2 .

247 Hông câu trong phân test nhanh 65.600
248 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp 38.200
249 Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 41.700
250 Vi khuân/ virus/ vi nâm/ ký sinh trùng test nhanh 238.000

THĂM DÒ CHỨC NĂNG
251 Điện não đồ 64.300
252 Điện tâm đô 32.800
253 Đo chỉ số ABI (Chỉ số cổ chân hoặc cánh tay) 73.000
254 Nghiệm pháp dune nạp glucose cho bệnh nhân thường 130.000

XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT
255 Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy 683.000


